
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

BỆNH VIỆN MẮT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /TB-BVM Đà Nẵng, ngày       tháng 11 năm 2026  

 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ  

Kính gửi: Các hãng sản xuất, các nhà cung cấp tại Việt Nam 

Bệnh viện Mắt thành phố Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để làm căn 

cứ lựa chọn đơn vị cung cấp ấn chỉ chuyên môn năm 2026 với nội dung cụ thể như 

sau:  

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Mắt thành phố Đà Nẵng 

Địa chỉ: 68 Phan Đăng Lưu, phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

Họ tên: Phan Thị Ngọc Huyền 

Chức vụ: Nhân viên phòng Tổ chức - Hành chính 

Số điện thoại: 0905.502.947 

Địa chỉ: 68 Phan Đăng Lưu, phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng 

Email: huyenptn410@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Đơn vị báo giá gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc gửi 

trực tiếp hoặc qua đường bưu điện gửi về Bệnh viện Mắt thành phố Đà Nẵng - 68 

Phan Đăng Lưu, phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng. 

- Báo giá bao gồm tất cả các hàng hoá có trong danh mục hàng hoá yêu cầu 

báo giá (tại Phụ lục 1). 

- Báo giá (nếu gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) phải được đại diện hợp 

pháp của đơn vị báo giá ký và đóng dấu đơn vị báo giá (đóng dấu giáp lai báo giá 

có từ 02 trang trở lên), có ghi rõ ngày tháng năm phát hành báo giá. 

- Giá báo giá là của toàn bộ hàng hóa, đã bao gồm thuế và các chi phí liên 

quan (nếu có). 

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ thời điểm đăng tải thành công Yêu cầu báo 

giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đến hết ngày 11 tháng 11 năm 2026. 
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5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày kết thúc thời 

hạn tiếp nhận báo giá theo thông tin đăng tải Yêu cầu báo giá trên Hệ thống mạng 

đấu thầu quốc gia. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

1. Danh mục hàng hóa: 

Theo Phụ lục 1 đính kèm.  

2. Hồ sơ báo giá bao gồm:  

Bảng báo giá của hàng hóa: theo mẫu của webform trên trang 

muasamcong.mof.gov.vn (nếu đơn vị báo giá gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu 

thầu quốc gia) hoặc Báo giá theo mẫu tại Phụ lục 2 đính kèm (nếu đơn vị báo giá 

gửi báo giá trực tiếp hoặc qua đường bưu điện). 

Rất mong sự quan tâm và hợp tác của Quý doanh nghiệp./.  
 

Nơi nhận: 
- https://muasamcong.mof.gov.vn/; 

- Tổ CNTT (để đăng Website BV); 

- Lưu: VT, TCHC, TCKT.                              

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Thị Ngọc Ánh 
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Phụ lục 1 

DANH MỤC HÀNG HÓA 

 (Đính kèm Yêu cầu báo giá số         /TB-BVM ngày       tháng 11 năm 2026  

của Bệnh viện Mắt thành phố Đà Nẵng) 

STT 
DANH MỤC  

HÀNG HÓA 
THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐVT 

SỐ 

LƯỢNG 

1 
Bảng kiểm an toàn 

phẫu thuật 

- Giấy A4 kích thước 210x297 mm; 

định lượng ≥ 60gsm, độ trắng  ≥ 90. 

- In 2 mặt trắng đen theo yêu cầu của 

Bệnh viện. 

Tờ 1.700 

2 

Bảng kiểm chuẩn 

bị và bàn giao 

người bệnh trước 

phẫu thuật 

- Giấy A4 kích thước 210x297 mm; 

định lượng ≥ 60gsm, độ trắng  ≥ 90. 

- In 2 mặt trắng đen theo yêu cầu của 

Bệnh viện. 

Tờ 600 

3 
Bệnh án mắt bán 

phần trước 

- Giấy A4 kích thước 210x297 mm; 

định lượng ≥ 60gsm, độ trắng  ≥ 90. 

- In 01 tờ A4 2 mặt và 01 tờ A4 1 mặt 

trắng đen theo yêu cầu của Bệnh viện. 

Bộ 400 

4 
Bệnh án mắt 

Glocom 

- Giấy A4 kích thước 210x297 mm; 

định lượng ≥ 60gsm, độ trắng  ≥ 90. 

- In 01 tờ A4 2 mặt và 01 tờ A4 1 mặt 

trắng đen theo yêu cầu của Bệnh viện. 

Bộ 150 

5 Bệnh án Khúc xạ 

- Giấy A4 kích thước 210x297 mm; 

định lượng ≥ 60gsm, độ trắng  ≥ 90. 

- In 01 tờ A4 2 mặt và 01 tờ A4 1 mặt 

trắng đen theo yêu cầu của Bệnh viện. 

Bộ 100 

6 Bệnh án mắt 

- Giấy A3 kích thước 297 x 420 mm, 

định lượng ≥ 60gsm, độ trắng  ≥ 90. 

- In 01 tờ A3 01 mặt trắng đen, gập đôi 

+ 1 tờ A4 01 mặt trắng đen theo yêu 

cầu của Bệnh viện. 

Bộ 150 

7 Bìa Bệnh án 

- Giấy A3 kích thước 297 x 420 mm, 

định lượng ≥ 160gsm, màu trắng. 

- In 01 mặt trắng đen theo yêu cầu của 

Bệnh viện. 

Tờ 3.350 
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STT 
DANH MỤC  

HÀNG HÓA 
THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐVT 

SỐ 

LƯỢNG 

8 Đơn kính 

- Đóng tập 100 tờ A5, kích thước: 

148x210mmm; định lượng ≥ 60gsm, 

độ trắng  ≥ 90. 

- In 01 mặt có màu theo yêu cầu của 

Bệnh viện, có đường chấn răng cưa hỗ 

trợ xé từng trang. 

Quyển 150 

9 Đơn thuốc 

- Giấy A5 kích thước: 148x210mmm; 

định lượng ≥ 60gsm, độ trắng  ≥ 90. 

-  In 01 mặt trắng đen theo yêu cầu của 

Bệnh viện. 

Tờ 4.400 

10 

Phiếu hướng dẫn 

chế độ dinh dưỡng 

cho người bệnh 

nội trú 

- Giấy A4 kích thước 210x297 mm; 

định lượng ≥ 60gsm, độ trắng  ≥ 90. 

- In 01 mặt trắng đen theo yêu cầu của 

Bệnh viện. 

Tờ 1.350 

11 
Phiếu cam đoan 

khúc xạ 

- Giấy A4 kích thước 210x297 mm; 

định lượng ≥ 60gsm, độ trắng ≥ 90. 

- In 02 mặt trắng đen theo yêu cầu của 

Bệnh viện. 

Tờ 150 

12 
Phiếu khám tiền 

mê 

- Giấy A4 kích thước 210x297 mm; 

định lượng ≥ 60gsm, độ trắng  ≥ 90. 

- In 01 mặt trắng đen theo yêu cầu của 

Bệnh viện. 

Tờ 200 

13 

Phiếu sàng lọc 

nguy cơ suy dinh 

dưỡng cho người 

bệnh ngoại trú 

- Giấy A4 kích thước 210x297 mm; 

định lượng ≥ 60gsm, độ trắng  ≥ 90. 

- In 01 mặt trắng đen theo yêu cầu của 

Bệnh viện. 

Tờ 450 

14 

Phiếu sàng lọc và 

đánh giá dinh 

dưỡng cho người 

bệnh nội trú 

- Giấy A4 kích thước 210x297 mm; 

định lượng ≥ 60gsm, độ trắng  ≥ 90. 

- In 01 mặt trắng đen theo yêu cầu của 

Bệnh viện. 

Tờ 1.300 hu
ye
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STT 
DANH MỤC  

HÀNG HÓA 
THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐVT 

SỐ 

LƯỢNG 

15 

Phiếu sàng lọc và 

đánh giá dinh 

dưỡng cho bệnh 

nhi 

- Giấy A4 kích thước 210x297 mm; 

định lượng ≥ 60gsm, độ trắng  ≥ 90. 

- In 01 mặt trắng đen theo yêu cầu của 

Bệnh viện. 

Tờ 100 

16 
Phiếu tư vấn và 

giáo dục sức khỏe 

- Giấy A4 kích thước 210x297 mm; 

định lượng ≥ 60gsm, độ trắng  ≥ 90. 

- In 01 mặt trắng đen theo yêu cầu của 

Bệnh viện. 

Tờ 2.000 

17 
Phiếu theo dõi gây 

mê hồi sức 

- Giấy A3 kích thước 297 x 420 mm, 

định lượng ≥ 60gsm, độ trắng  ≥ 90. 

- In 01 tờ A4 01 mặt trắng đen theo yêu 

cầu của Bệnh viện. 

Tờ 2.100 

18 Sổ Nhãn nhi 

- Đóng tập 20 tờ A5, kích thước: 

148x210 mmm; định lượng ≥ 60 gsm, 

độ trắng ≥ 90, bìa carton dày hoặc 

tương đương, in màu bên ngoài bìa 

theo yêu cầu. 

- In 2 mặt trắng đen theo yêu cầu của 

Bệnh viện. 

Quyển 400 

19 Sổ Chấn thương 

- Đóng tập 20 tờ A5, kích thước: 

148x210 mmm; định lượng ≥ 60 gsm, 

độ trắng ≥ 90, bìa carton dày hoặc 

tương đương, in màu bên ngoài bìa 

theo yêu cầu. 

- In 2 mặt trắng đen theo yêu cầu của 

Bệnh viện. 

Quyển 900 

20 Sổ Glocom 

- Đóng tập 20 tờ A5, kích thước: 

148x210 mmm; định lượng ≥ 60 gsm, 

độ trắng ≥ 90, bìa carton dày hoặc 

tương đương, in màu bên ngoài bìa 

theo yêu cầu. 

- In 2 mặt trắng đen theo yêu cầu của 

Bệnh viện. 

Quyển 1.000 hu
ye
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STT 
DANH MỤC  

HÀNG HÓA 
THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐVT 

SỐ 

LƯỢNG 

21 Sổ Đáy mắt 

- Đóng tập 20 tờ A5, kích thước: 

148x210 mmm; định lượng ≥ 60 gsm, 

độ trắng ≥ 90, bìa carton dày hoặc 

tương đương, in màu bên ngoài bìa 

theo yêu cầu. 

- In 2 mặt trắng đen theo yêu cầu của 

Bệnh viện. 

Quyển 1.000 

22 Sổ Kết Giác mạc 

- Đóng tập 20 tờ A5, kích thước: 

148x210 mmm; định lượng ≥ 60 gsm, 

độ trắng ≥ 90, bìa carton dày hoặc 

tương đương, in màu bên ngoài bìa 

theo yêu cầu. 

- In 2 mặt trắng đen theo yêu cầu của 

Bệnh viện. 

Quyển 200 

21 

Phiếu theo dõi 

bệnh nhân ở phòng 

hồi tỉnh 

- Giấy A4 kích thước 210x297 mm; 

định lượng ≥ 60gsm, độ trắng  ≥ 90. 

- In 01 mặt trắng đen theo yêu cầu của 

Bệnh viện. 

Tờ 400 

22 

Phiếu đánh giá 

trước khi cho bệnh 

nhân ra khỏi 

phòng hồi tỉnh 

- Giấy A4 kích thước 210x297 mm; 

định lượng ≥ 60gsm, độ trắng  ≥ 90. 

- In 01 mặt trắng đen theo yêu cầu của 

Bệnh viện. 

Tờ 300 

23 
Phiếu kê khai chi 

phí phẫu thuật 

- Giấy A4 kích thước 210x297 mm; 

định lượng ≥ 60gsm, độ trắng  ≥ 90. 

- In 02 mặt trắng đen theo yêu cầu của 

Bệnh viện. 

Tờ 3.000 

24 Bì thư nhỏ 

- Kích cỡ: 120x220 mm.  

- Loại giấy: Ford 100 gr hoặc tương 

đương, có in chữ theo yêu cầu của bệnh 

viện, bì thư có nắp đậy, có đường keo 

dán. 

Cái 500 
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STT 
DANH MỤC  

HÀNG HÓA 
THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐVT 

SỐ 

LƯỢNG 

25 Bì thư lớn 

- Kích cỡ: 290x390 mm.  

- Loại giấy: Ford 100 gr hoặc tương 

đương, có in chữ theo yêu cầu của bệnh 

viện, bì thư có nắp đậy, có đường keo 

dán. 

Cái 100 
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Phụ lục 2 

BÁO GIÁ 
(Đính kèm Yêu cầu báo giá số        /TB-BVM ngày       tháng       năm 2026 

 của Bệnh viện Mắt thành phố Đà Nẵng) 
 

Kính gửi: Bệnh viện Mắt thành phố Đà Nẵng  

Trên cơ sở Yêu cầu báo giá của Bệnh viện Mắt thành phố Đà Nẵng, chúng 

tôi … [ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp] báo giá cung cấp hàng hóa như sau: 

1. Báo giá cung cấp hàng hóa: 

STT 
Danh mục 

hàng hóa 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Đơn giá (VND)  

(Đã bao gồm VAT) 

Thành tiền 

(VND) 

1      

2      

3      

…      

Tổng cộng  

2. Chúng tôi cam kết: 

- Hàng hoá báo giá đáp ứng yêu cầu về thông số kỹ thuật theo Yêu cầu báo 

giá. 

- Chúng tôi chịu trách nhiệm về khả năng cung cấp của hàng hoá đã báo giá. 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 

hoặc các tài liệu tương đương khác, không thuộc trường hợp mất khả năng thanh 

toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật 

về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

                           … , ngày… tháng ... năm ... 

                           Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp 

                          (Ký tên, đóng dấu) 
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